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thi

Ca 

thi

Phòng 

thi
Ghi chú

KHOA CNTT

1
ĐK-ĐTĐ2 (1); ĐL-KTĐ3B (5); 

ĐS-KTĐ1 (1); ĐS-KTĐ2 (3); ĐS-

KTĐ3 (1); 

Lập trình C 11 Vấn đáp 05/08/2010 Sáng
Phòng 

CM

2
ĐK-Tin2B (3); ĐL-Tin3A (5); 

ĐL-Tin3B (2); 
CSDLPT 10 Vấn đáp 05/08/2010 Sáng

Phòng 

CM

3
CĐN-KTĐN3A (4); CĐN-

KTĐN3B (9); TCNKTĐN3A (3); 
Tin kế toán 16 Vấn đáp 05/08/2010 Sáng

Phòng 

CM

4

CK-Tin11C (13); CK-Tin12A 

(13); CK-Tin12B (22); CK-

Tin12C (19); CK-Tin KK9 (2); 

LTNC 69 Vấn đáp 05/08/2010 Sáng
Phòng 

CM

5
ĐK-Tin2A (5); ĐK-Tin2B (9); 

ĐK-Tin3B (28); 
MMT 42 Vấn đáp 05/08/2010 Sáng X1-01

6
ĐK-Tin3A (20); ĐK-Tin3C (13); 

ĐL-Tin3B (1); ĐS-Tin2A (4); ĐS-

Tin2B (3); 

MMT 41 Vấn đáp 05/08/2010 Sáng X1-02

7
ĐL-Tin3A (3); ĐL-Tin3B (3); ĐS-

Tin2A (8); ĐS-Tin2B (6); 
Ngôn ngữ HT 20 Vấn đáp 05/08/2010 Sáng X1-03

8 CĐN-QTM2 (2); TSL 2 Viết

9

ĐK-Tin2A (26); ĐK-Tin2B (19); 

ĐL-Tin3A (4); ĐL-Tin3B (11); 

ĐS-Tin2B (7); 

TSL 67 Viết

10 CK-Tin11C (20);CK-TinKK9 (16) TKM 36 Vấn đáp 05/08/2010 Chiều X1-01

11 ĐK-Tin2A (34); ĐS-Tin2B (15); LTM 49 Vấn đáp 05/08/2010 Chiều
Phòng 

CM

12 ĐK-Tin2B (19); ĐS-Tin2A (18); LTM 37 Vấn đáp 05/08/2010 Chiều
Phòng 

CM

13

ĐK-ĐĐT2 (11); ĐK-ĐĐT3A 

(10); ĐK-ĐĐT3B (5); ĐK-ĐTĐ2 

(3); ĐK-ĐTĐ3A (11); ĐK-

ĐTĐ3B (16); ĐK-KTĐ2 (7); ĐK-

KTĐ3 (20); ĐL-ĐĐT3 (8); ĐL-

ĐTĐ3 (1); ĐL-KTĐ3A (4); ĐL-

KTĐ3B (11); ĐS-ĐĐT2 (7); ĐS-

KTĐ1 (3); ĐS-KTĐ2 (6); 

CKT 123 Viết 06/08/2010 Sáng Ca 1

X1-03

X1-04

X1-05

X1-06

14

ĐK-Tin2A (1); ĐK-Tin2B (2); 

ĐK-Tin3A (9); ĐK-Tin3B (6); 

ĐK-Tin3C (7); ĐS-Tin2A (5); 

ĐS-Tin2B (1); 

CSDL QH 31 Vấn đáp

15 CK-Tin11C (16); CK-Tin KK9 (3) CSDL QH 19 Vấn đáp

16 ĐK-Tin2B (4); HĐHM 4 Vấn đáp 06/08/2010 Sáng
Phòng 

CM
17 CĐN-QTM2 (8); Hệ Phân Tán 8 Vấn đáp 06/08/2010 Sáng X1-02

18
ĐK-Tin2A (3); ĐK-Tin2B (6); 

ĐK-Tin3A (27);
HQTCSĐL 36 Vấn đáp 06/08/2010 Sáng

Phòng 

CM

19
 ĐK-Tin3B (20); ĐK-Tin3C (12); 

ĐS-Tin2B (10); 
HQTCSĐL 42 Vấn đáp 06/08/2010 Sáng

Phòng 

CM

20 ĐK-Tin2A (2); ĐK-Tin2B (7); XLA 9 Viết 06/08/2010 Chiều Ca 1 X1-03

21

CĐN-ĐTCN2B (10); CĐN-

ĐTCNK2A (1); CĐN-KTĐN2B 

(14); CĐN-KTĐN2C (12); CĐN-

KTL2B (10); CĐN-LĐĐK-2A 

(1); CĐN-LĐĐK-2B (8); CĐN-

oTo2A (3); CĐN-oTo2C (15); 

Tin học 2 74 Viết 06/08/2010 Chiều Ca 1
X1-01

X1-02

22
CK-Tin11C (14); CK-Tin KK9 

(12); 
HQTCSĐL 26 Vấn đáp 06/08/2010 Chiều

Phòng 

CM

06/08/2010 Sáng X1-01

Số 01/030810

LỊCH THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2009-2010

05/08/2010 Chiều Ca 1
X1-02

X1-03
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thi
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23 ĐK-Tin3A (8); ĐK-Tin3B (1); ĐHMT 9 Viết 07/08/2010 Sáng Ca 1 X1-04

24

ĐK-CTM3B (4); ĐK-ĐĐT2 (3); 

ĐK-ĐĐT3B (1); ĐK-ĐTĐ2 (1); 

ĐK-ĐTĐ4 (1); ĐK-KTĐ2 (1); 

ĐK-oto3 (1); ĐK-Tin4B (1); ĐS-

CTM4 (1); ĐS-KTĐ2 (1); 

NMTH 15 Viết 07/08/2010 Sáng Ca 1 X1-05

25 CK-Tin11C (12); PPSố 12 Viết 07/08/2010 Sáng Ca 2 X1-04

26 CĐN-LTMT2A (4); CSĐLNC 4 Vấn đáp 07/08/2010 Sáng X1-01

27
ĐK-Tin3B (29); ĐK-Tin3C (16); 

ĐL-Tin3A (1); ĐS-Tin2A (1); 
CTDL&GT 47 Vấn đáp 07/08/2010 Sáng X1-02

28
ĐK-Tin2B (5); ĐK-Tin3A (19); 

CK-Tin11C (11); CK-Tin KK9 (7)
CTDL&GT 42 Vấn đáp 07/08/2010 Sáng X1-03

29 CĐN-QTM2 (6); JavaScrip 6 Vấn đáp 07/08/2010 Sáng
Phòng 

CM

30
ĐK-Tin2A (4); ĐK-Tin2B (3); 

ĐL-Tin3A (10); ĐL-Tin3B (12); 

ĐS-Tin2A (1); ĐS-Tin2B (2); 

LTHĐT 32 Vấn đáp 07/08/2010 Sáng
Phòng 

CM

31
ĐK-Tin2A (4); ĐK-Tin2B (7); 

ĐL-Tin3A (4); ĐL-Tin3B (9); ĐS-

Tin2A (6); ĐS-Tin2B (6); 

Toán RR 36 Vấn đáp 07/08/2010 Sáng X1-06

32 ĐK-Tin2A (2); ĐK-Tin2B (5); CTD 7 Vấn đáp 07/08/2010 Chiều X1-01

33 CK-Tin11C (4); CK-Tin KK9 (16) ĐHMT 20 Viết 07/08/2010 Tối X1-01

34 CĐN-QTM2 (11); Lập trình Web 11 Vấn đáp 07/08/2010 Tối
Phòng 

CM

35
ĐK-Tin2A (1); ĐK-Tin2B (2); 

ĐK-Tin3A (18); ĐK-Tin3B (22); 

ĐK-Tin3C (12); 

LTNC 55 Vấn đáp 07/08/2010 Tối
Phòng 

CM

36 ĐL-Tin3A (7); ĐL-Tin3B (2); NLHĐH 9 Viết

37 ĐL-Tin3A (12); ĐL-Tin3B (8); XLTHS 20 Viết

38 ĐK-Tin2B (5); Phương pháp số 5 Viết

39
CĐN-LTMT2A (7); CĐN-

LTMT2B (4); 
PTTK&GT 11 Vấn đáp 07/08/2010 Tối X1-03

40
ĐK-ĐĐT2 (18); ĐK-ĐTĐ2 (4); 

ĐK-KTĐ2 (18); ĐS-ĐĐT2 (11); 
Vi xử lý 2 51 Viết 07/08/2010 Tối

X1-04

X1-05
41 CK-Tin11C (17); Toán RR 17 Vấn đáp 08/08/2010 Sáng X1-01

42 ĐL-Tin3A (2); ĐL-Tin3B (6); ATĐL 8 Viết

43 CK-Tin11C (3); CK-Tin KK9 (1); KTMT 4 Viết

44

CK-ĐĐT12 (10); CK-ĐĐT KK9 

(3); CK-ĐTĐ12 (1); CK-KTĐ12 

(1); CK-KTĐ KK9 (8); CK-oto11 

(1); CK-Tin11C (1); CK-Tin12A 

(3); CK-Tin12B (10); CK-Tin12C 

(8); 

NMTH 46 Viết

45 CĐN-ĐTCN2B (1); Tin học 1 1 Viết

46
CĐN-LTMT2A (1); CĐN-QTM2 

(4); 
LTCB 5 Vấn đáp

47 CĐN-LTMT2B (1); LTNNLT 1 Vấn đáp

48 ĐK-Tin2B (4); LT Win 4 Vấn đáp 15/08/2010 Sáng
Phòng 

CM

49 CK-Tin11C (8); CK-Tin KK9 (1); HĐHM 9 Vấn đáp 15/08/2010 Sáng
Phòng 

CM

50
ĐK-ĐĐT2 (14); ĐK-ĐTĐ2 (10); 

ĐK-Tin2A (9); ĐK-Tin3A (23);
NNLTC 56 Vấn đáp 15/08/2010 Sáng

Phòng 

CM

51
ĐK-Tin2B (6);  ĐK-Tin3B (36); 

ĐL-KTĐ3B (14);
NNLTC 56 Vấn đáp 15/08/2010 Sáng

Phòng 

CM

52

ĐK-Tin3C (22); ĐL-ĐĐT3 (9); 

ĐL-KTĐ3A (8);  ĐS-ĐTĐ2 (7); 

ĐS-KTĐ1 (1); ĐS-Tin2A (5); ĐS-

Tin2B (6); 

NNLTC 58 Vấn đáp 15/08/2010 Sáng
Phòng 

CM

15/08/2010 Sáng X1-02

15/08/2010 Sáng Ca 1 X1-01

15/08/2010 Sáng Ca 1
X1-03

X1-04

07/08/2010 Tối X1-02
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53
ĐK-Tin2A (12); ĐK-Tin2B (14); 

ĐS-Tin2A (2); ĐS-Tin2B (5); 
KTMT 33 Viết 15/08/2010 Chiều Ca 1 X1-01

54
ĐK-Tin2B (6); ĐL-Tin3B (2); 

ĐS-Tin2A (4); ĐS-Tin2B (4); 
PTTKHT 16 Vấn đáp 15/08/2010 Chiều X1-02

55
CK-Tin11C (27); CK-Tin KK9 

(24); 
NNLTC 51 Vấn đáp 15/08/2010 Chiều

Phòng 

CM
KHOA CƠ KHÍ

56 ĐK-CTM2 (5); ĐS-CTM2 (1); 
Các PP GC không 

truyền thống
6 Viết

57
ĐK-Han2 (3); ĐL-Han3 (2); ĐS-

Han2 (1); 
CN Hàn áp lực 6 Viết

58 ĐK-CTM3A (2); Dung sai 2 Viết

59 ĐK-Han2 (6); CN Hàn nóng chảy 6 Viết

60 CK-CTM11 (7); CNCTM 7 Viết

61
ĐK-ĐTĐ3A (1); ĐK-ĐTĐ3B (1); 

ĐS-ĐTĐ2 (3); ĐL-ĐTĐ3 (1)
Cơ khí ĐC 6 Viết

62 CĐN-oto2A (2); 
Tổ chức SX trong SC 

ô tô
2 Viết

63 ĐK-oto2 (7); Kỹ thuật MT-XM 7 Viết

64 ĐK-oto2 (3); Ô tô và MT 3 Viết

65

ĐK-CTM2 (7); ĐK-CTM3A (23); 

ĐK-CTM3B (6); ĐK-Han2 (2); 

ĐK-oto2 (13); ĐK-oto3 (24); ĐL-

CTM3A (17); ĐL-CTM3B (10); 

ĐL-Han3 (5); ĐL-oto3 (2); ĐS-

CTM2 (1); ĐS-Han2 (3); 

KL học và NL 113 Viết 05/08/2010 Sáng Ca 2

X1-04

X1-05

X1-06

66 ĐK-oto2 (7); ĐS-oto2 (6); Hệ thống điện ĐC 13 Viết

67
CĐN-LĐĐK-2B (1); CĐN-oto2C 

(6); 
VKT 7 Viết

68 ĐK-oto2 (7); 
QT cháy trong ĐC đốt 

trong
7 Viết

69 CĐN-Han2 (8); CN Hàn 8 Viết

70 ĐK-oto2 (1); Tính toán ĐC ĐT 1 Viết

71 ĐK-CTM2 (16); ĐS-CTM2 (7); Đồ gá 23 Viết

72
ĐK-Han2 (1); ĐL-Han3 (12); ĐS-

Han2 (1); 
KC Hàn 14 Viết

73 CĐN-oto2A (5); CĐN-oto2C (6); ƯD điều khiển thủy 11 Viết

74 CĐN-oto2C (4); Dung sai 4 Viết 06/08/2010 Sáng Ca 2 X1-03

75 CK-Han11 (6); CN Hàn nóng chảy 6 Vấn đáp 06/08/2010 Sáng X1-07

76 CK-CTM11 (18); ĐA CTM 18 Kiểm tra 06/08/2010 Sáng X1-09

77
ĐK-CTM3A (12); ĐK-CTM3B 

(11); ĐL-oto3 (8); 
Autocad 31 Vấn đáp 06/08/2010 Sáng

Phòng 

CM

78 CĐN-oto2B (2); CĐN-oto2C (3); 
MĐ 18 Kỹ thuật mô tô 

XM
5 Kiểm tra 06/08/2010 Sáng

Phòng 

CM

79 ĐK-oto3 (1); TT Nguội 1 Kiểm tra 06/08/2010 Sáng
Phòng 

CM

80
ĐK-CTM2 (2); ĐK-Han2 (1); ĐS-

Han2 (3); 
An toàn LĐ và MTCN 6 Viết

81 ĐL-CTM3A (3); ĐL-CTM3B (1); 
Công nghệ CAD-

CAM-CNC
4 Viết

82 CK-Han11 (4); Dung sai 4 Viết

83 ĐK-CTM2 (14); CN nhiệt luyện 14 Viết

84

ĐK-CTM2 (2); ĐK-CTM3A (10); 

ĐK-CTM3B (5); ĐK-Han2 (1); 

ĐK-Han3 (3); ĐK-oto2 (1); ĐK-

oto3 (13); ĐS-CTM2 (2); ĐS-

Han2 (3); 

CNKL 40 Viết 07/08/2010 Sáng Ca 1 X1-09

05/08/2010 Sáng Ca 2 X1-09

07/08/2010 Sáng Ca 1 X1-07

06/08/2010 Sáng Ca 1 X1-10

06/08/2010 Sáng Ca 1 X1-11

05/08/2010 Sáng Ca 1 X1-05

05/08/2010 Sáng Ca 1 X1-04
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thi
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85 CĐN-Han2 (1); 
Truyền động thủy lực 

và khi nén
1 Viết

86 CĐN-KTL2B (6); 
MH-Tính toán phụ tải 

lạnh 1
6 Viết

87 ĐS-CTM2 (2); Máy cắt KL ĐC 2 Viết

88 ĐL-CTM3B (21); 
Tối ưu hóa quá trình 

công nghệ CG
21 Viết 07/08/2010 Sáng Ca 2 X1-05

89

ĐK-CTM2 (4); ĐK-CTM3A (12); 

ĐK-CTM3B (14); ĐK-Han3 (7); 

ĐK-oto2 (4); ĐS-CTM2 (2); 

VL Học 43 Viết 07/08/2010 Sáng Ca 2
X1-06

X1-07

90
CK-CTM11 (10); CK-CTM KK9 

(1); CK-oto11 (5); 
Autocad 16 Vấn đáp 07/08/2010 Sáng

Phòng 

CM

91
CĐN-Han2 (5); CĐN-oto2A (6); 

CĐN-oto2C (7); 
Autocad 18 Vấn đáp 07/08/2010 Sáng

Phòng 

CM

92 ĐK-CTM2 (9); ĐS-CTM2 (1); 
TĐH thủy khí trong 

máy
10 Viết 07/08/2010 Chiều Ca 1 X1-02

93 ĐK-Han2 (3); KTCL mối hàn &TN 3 Viết

94 ĐK-CTM3B (8); ĐK-oto3 (19); Dung sai-KT đo 27 Viết

95
CK-CTM11 (19); CK-CTM KK9 

(9); CK-Han11 (1); CK-oto11 (1); 
CNKL 30 Viết 07/08/2010 Tối X1-06

96

ĐK-CTM2 (5); ĐK-Han3 (6); ĐK-

oto2 (1); ĐL-CTM3A (6); ĐL-

CTM3B (10); ĐS-CTM2 (2); 

KTN 30 Viết 07/08/2010 Tối X1-09

97 CĐN-CGKL2 (1); CĐN-oto2C 

(6); 
VLCK 7 Viết

98
CĐN-Han2 (1); CĐN-oto2A (5); 

CĐN-oto2B (5); CĐN-oto2C (1); 
KTN 12 Viết

99 CK-oto11 (17); Điện-Điện tử ô tô 17 Viết 07/08/2010 Tối X1-11

100

ĐK-CTM2 (22); ĐK-oto2 (27); 

ĐL-Han3 (11); ĐL-oto3 (4); ĐS-

CTM2 (9); 

ĐA CTM 73 Kiểm tra 08/08/2010 Chiều X1-01

101
ĐK-CTM2 (8); ĐS-CTM2 (1); 

ĐL-CTM3A (3); ĐL-CTM3B 

(17);

Máy điều khiển số và 

rô bốt CN
29 Viết 08/08/2010 Tối X1-01

102 CK-Han12 (11); CK-CTM12 (16); CLT 27 Vấn đáp 09/08/2010 Tối X1-02

103 CK-oto12 (49); CLT 49 Vấn đáp 09/08/2010 Tối X1-01

104

CK-CĐ KK9 (6); CK-CTM11 

(2); CK-ĐL- KK9 (3); CK-Han11 

(1);CK-oto11 (6); 

CLT 18 Viết 09/08/2010 Tối X1-05

105

ĐK-CTM2 (1); ĐK-CTM3A (9); 

ĐK-CTM3B (5); ĐK-Han2 (1); 

ĐK-Han3 (4); ĐK-oto2 (14); ĐK-

oto3 (7);ĐL-oto3 (2); ĐS-Han2 

(3); ĐS-oto2 (2); 

CLT 48 Viết 09/08/2010 Tối
X1-06

X1-07

106 ĐL-CTM3B (20); ĐL-Han3 (22); CLT 42 Vấn đáp 10/08/2010 Tối X1-02

107  ĐL-CTM3A (27); ĐK-oto2 (4) CLT 31 Vấn đáp 10/08/2010 Tối X1-01

108
 CK-CTM11 (23); CK-Han11 (1); 

CK-oto11 (18); 
SBVL 42 Viết 11/08/2010 Tối X1-07

109
 ĐK-CTM3A (27); ĐK-CTM3B 

(27); ĐK-Han3 (14);
SBVL 68 Vấn đáp 11/08/2010 Tối X1-01

110
ĐK-CTM2 (3);ĐK-oto2 (14);  ĐS-

CTM2 (13); ĐS-oto2 (5); 
SBVL 35 Viết 11/08/2010 Tối X1-06

111
CK-CĐ KK9 (9); CK-ĐL- KK9 

(8); ĐK-oto3 (37);
SBVL 54 Vấn đáp 12/08/2010 Tối X1-01

112 CK-CĐ KK9 (7); CK-Han11 (10); NL CTM 17 Vấn đáp

113 ĐK-Han3 (11);  ĐK-oto3 (26); NL CTM 37 Vấn đáp

114 CK-CTM11 (25); CK-oto11 (21); NL CTM 46 Viết 13/08/2010 Tối X1-06

X1-07

13/08/2010 Tối X1-01

07/08/2010 Tối X1-07

07/08/2010 Tối X1-10

07/08/2010 Sáng Ca 1 X1-10
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115

ĐK-CTM2 (30); ĐK-oto2 (2); ĐS-

CTM2 (10); ĐS-Han2 (1); ĐS-

oto2 (6); 

NL CTM 49 Viết 13/08/2010 Tối
X1-04

X1-05

116
CK-Han12 (6); CK-CTM12 (15);  

ĐK-CTM2 (5);
HH-VKT 26 Vấn đáp 14/08/2010 Tối X1-01

117 CK-oto12 (45); HH-VKT 45 Vấn đáp 14/08/2010 Tối X1-02

118  CK-Han11 (1);  CK-oto11 (8); HH-VKT 9 Viết

119

ĐK-CTM3A (10); ĐK-CTM3B 

(11); ĐK-Han3 (5); ĐK-oto2 (4); 

ĐK-oto3 (13); ĐS-Han2 (1); 

HH-VKT 44 Viết

120 ĐK-CTM2 (12); ĐK-Han1 (1); CNCTM 13 Viết 15/08/2010 Tối X1-01

121 CĐN-Han2 (5); Chi tiết máy 5 Viết

122 ĐK-oto2 (21); 
CN bảo dưỡng và SC ô 

tô
21 Viết

123 ĐK-CTM2 (5); ĐS-CTM2 (1); Dao động trong KT 6 Viết

124
ĐL-CTM3A (11); ĐL-Han3 (3); 

ĐS-CTM2 (1); 

Độ tin cậy của máy và 

CTM
15 Viết

125 CK-CTM KK9 (1); Dung sai-KT đo 1 Viết

126 CĐN-CGKL3 (1); 
KT an toàn và BH lao 

động
1 Viết

127 CK-oto11 (1); KTN 1 Viết

128 CK-oto11 (10); LT và KC động cơ 10 Viết

129 CĐN-CGKL3 (3); Nhập nghề CGKL 3 Viết

130 CK-CTM KK9 (2); NL cắt gọt KL 2 Viết

131 ĐK-oto3 (7); NL và KC động cơ 7 Viết

132 CK-CTM11 (4); VL Học 4 Viết

133 ĐS-Han1 (1); 
Tay máy CN và rô bốt 

hàn
1 Viết

134 ĐS-Han1 (1); TĐHQTSX 1 Viết

135 ĐL-oto3 (5); Tính toán ĐC 5 Viết

136 ĐK-CTM2 (1); TK xưởng 1 Viết

137 ĐL-CTM3A (9); 
Tối ưu hóa QTCN cắt 

gọt
9 Viết

138 ĐL-KTĐ3B (5); ĐS-KTĐ1 (5); Tự động hóa QTCN 10 Viết

139
ĐK-oto2 (24); ĐL-oto3 (24); ĐS-

oto2 (2); 
LT ô tô 50 Viết 15/08/2010 Sáng Ca 2

X1-03

X1-04
140 ĐK-Han2 (1); TK xưởng hàn 1 Viết

141
CĐN-oto2A (7); CĐN-oto2B (3); 

CĐN-oto2C (13); 
LT về ĐC ô tô 23 Viết

142 CK-CTM11 (6); Máy cắt KL 6 Viết

143
ĐK-CTM2 (10); ĐL-CTM3A (8); 

ĐL-CTM3B (4); 
NL cắt gọt KL 22 Viết 15/08/2010 Sáng Ca 2 X1-05

144 ĐK-Han2 (12); ĐA CN Hàn 12 Kiểm tra 15/08/2010 Sáng X1-06

145 ĐL-CTM3A (3); ĐL-CTM3B (3); Vẽ và TK trên máy tính 6 Vấn đáp 15/08/2010 Sáng
Phòng 

CM
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

146 ĐS-KTĐ1 (2); 
Giải tích mạng và 

MPTMT
2 Viết 05/08/2010 Sáng Ca 1 X1-06

147
CK-ĐĐT12 (15); CK-ĐTĐ12 

(29); CK-KTĐ12 (14); 
Vật liệu điện 58 Viết 05/08/2010 Sáng Ca 2

A1-404

A1-405

148
ĐK-ĐTĐ2 (8); ĐK-KTĐ2 (10); 

ĐS-KTĐ1 (2); ĐS-KTĐ2 (9); 
Kỹ thuật rô bốt 29 Viết 05/08/2010 Sáng Ca 2 X1-07

149 CĐN-KTL2B (6); MH-Kỹ thuật nhiệt 6 Viết

150
CK-ĐĐT11 (19); CK-ĐĐT KK9 

(2); CK-KTĐ KK9 (2); 
Đo lường cảm biến 23 Viết

151 CK-ĐĐT11 (8); Mạng và cung cấp điện 8 Viết

X1-10

A4-20405/08/2010 Sáng Ca 2

15/08/2010

15/08/2010 Sáng Ca 2 X1-01

05/08/2010 Sáng Ca 2 X1-10

15/08/2010 Sáng Ca 1 X1-09

Sáng Ca 1

15/08/2010 Sáng Ca 1 X1-05

15/08/2010 Sáng Ca 1 X1-07

14/08/2010 Tối
X1-06

X1-07
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TT Lớp Môn thi SS HT thi Ngày thi
Buổi 

thi

Ca 

thi

Phòng 

thi
Ghi chú

152 ĐK-ĐĐT2 (4); ĐS-ĐĐT2 (8); 
Kỹ thuật audio và 

video TT
12 Viết

153
ĐK-ĐĐT3B (17); ĐL-ĐTĐ3 (5); 

ĐL-KTĐ3B (5); ĐK-ĐĐT3A (33); 
Máy điện 60 Viết 05/08/2010 Sáng Ca 2

X1-11

X1-12

154
CĐN-ĐCN3A (11); CĐN-

ĐCN3B (5); 
MH-Cung cấp điện 1 16 Viết 05/08/2010 Sáng Ca 2 X1-13

155 ĐK-ĐTĐ3B (6); TH.Đo lường điện 6 Kiểm tra 05/08/2010 Sáng
Phòng 

CM

156
ĐK-ĐTĐ2 (10); ĐL-ĐTĐ3 (11); 

ĐS-ĐTĐ2 (12); 
Điều khiển số 33 Viết 05/08/2010 Chiều Ca 1 X1-04

157

ĐK-ĐĐT2 (13); ĐK-ĐĐT3A 

(24); ĐK-ĐĐT3B (15); ĐK-

ĐTĐ2 (10); ĐK-ĐTĐ3A (14); 

ĐK-ĐTĐ3B (12); ĐK-KTĐ2 (5); 

ĐK-KTĐ3 (20); ĐS-ĐĐT2 (6); 

ĐS-ĐTĐ2 (1); ĐS-KTĐ1 (3); ĐS-

KTĐ2 (1); 

Kỹ thuật số 124 Viết 05/08/2010 Chiều Ca 1

X1-07

X1-09

X1-10

158 CK-ĐTĐ11 (9); CK-KTĐ11 (12); Truyền động điện 21 Viết 05/08/2010 Chiều Ca 1 X1-11

159 CK-ĐTĐ11 (6); Điều khiển lôgic 6 Viết

160 CK-ĐĐT11 (14); CSĐĐT36 (1); Kỹ thuật nhiệt lạnh 15 Viết

161

CĐN-ĐTCN2A (1); CĐN-LĐĐK-

2A (1); CĐN-LĐĐK-2B (2); 

TCNĐTCN2 (1); 

MH-Vật liệu điện 5 Viết

162 ĐK-ĐTĐ2 (2); Trang bị điện MCGKL 2 Viết

163 CĐN-KTL2A (5); MH-Kỹ thuật xung số 5 Viết

164

ĐK-ĐĐT2 (3); ĐK-ĐĐT3A (12); 

ĐK-ĐĐT3B (20); ĐK-ĐTĐ3A 

(2); ĐK-KTĐ3 (14); 

Điện tử cơ bản 1 51 Viết 06/08/2010 Sáng Ca 1
X1-13

X1-14

165

CK-ĐĐT11 (40); CK-ĐĐT KK9 

(2); CK-ĐTĐ11 (9); CK-KTĐ11 

(15); CK-KTĐ KK9 (13); CK-

Tin11C (16); 

Kỹ thuật số 94 Viết 06/08/2010 Sáng Ca 2

X1-04

X1-05

X1-06

166
ĐK-KTĐ2 (2); ĐS-KTĐ1 (11); 

ĐK-ĐĐT2 (13); ĐS-ĐĐT2 (10); 
Trang bị điện 13 Viết 06/08/2010 Sáng Ca 2 X1-10

167

ĐK-ĐTĐ2 (3); ĐL-ĐĐT3 (1); 

ĐL-ĐTĐ3 (4); ĐL-KTĐ3A (6); 

ĐL-KTĐ3B (5); ĐS-ĐĐT2 (8); 

ĐS-KTĐ1 (2); ĐS-KTĐ2 (7); 

Điện tử công suất 36 Vấn đáp 06/08/2010 Sáng A1-402

168 CK-KTĐ KK9 (7); Điện tử cơ bản 7 Vấn đáp 06/08/2010 Sáng X1-12

169

ĐK-ĐĐT2 (6); ĐK-Han1 (1); ĐK-

Han2 (4); ĐK-KTĐ2 (10); ĐL-

CTM3B (1); ĐS-ĐTĐ2 (6); ĐS-

Han2 (6); ĐS-KTĐ1 (2); ĐS-

KTĐ2 (4); 

Điều khiển tự động 40 Viết 06/08/2010 Chiều Ca 1
X1-04

X1-05

170
CK-ĐĐT11 (6); CK-ĐTĐ11 (2); 

CK-KTĐ11 (11); CK-ĐĐT KK9 

(6); CK-KTĐ KK9 (1); 

Máy điện 26 Viết 06/08/2010 Chiều Ca 1 X1-06

171
ĐK-ĐĐT2 (13); ĐL-ĐĐT3 (3); 

ĐS-ĐĐT2 (13); 
Tín hiệu 29 Viết 06/08/2010 Chiều Ca 1 X1-07

172

ĐK-ĐĐT2 (6); ĐK-KTĐ2 (2); 

ĐL-KTĐ3A (8); ĐL-KTĐ3B 

(11); ĐS-KTĐ1 (2); ĐS-KTĐ2 

Kỹ thuật truyền số liệu 30 Viết 07/08/2010 Sáng Ca 1 A1-401

173
ĐL-ĐĐT3 (2); ĐL-ĐTĐ3 (5); ĐL-

KTĐ3A (9); ĐL-KTĐ3B (16); 
Vi xử lý 32 Viết 07/08/2010 Sáng Ca 1 A1-404

174 CK-ĐTĐ11 (14); CK-KTĐ11 

(11); 
Vi xử lý 25 Viết 07/08/2010 Sáng Ca 1 A1-405

175
ĐK-ĐĐT3B (2); ĐK-KTĐ3 (1); 

ĐS-KTĐ1 (1); 
An toàn điện 4 Viết

06/08/2010 Sáng Ca 1 A1-405

06/08/2010 Sáng Ca 1 A1-404

05/08/2010 Sáng Ca 2 X1-10
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TT Lớp Môn thi SS HT thi Ngày thi
Buổi 

thi

Ca 

thi

Phòng 

thi
Ghi chú

176
CK-ĐĐT11 (3); CK-ĐTĐ11 (3); 

CK-KTĐ11 (3); 
Đo lường điện 9 Viết

177 ĐS-KTĐ1 (18); Điều khiển lập trình 18 Viết

178
CĐN-ĐCN3A (9); CĐN-ĐCN3B 

(9); CĐN-ĐTCN3 (2); 
MH-Trang bị điện 1 20 Viết 07/08/2010 Sáng Ca 2 A1-401

179
ĐK-Han3 (5); ĐK-Tin3A (21); 

ĐK-Tin3B (37); ĐK-Tin3C (6); 

ĐL-CTM3A (5); 

Kỹ thuật điện tử 74 Viết 07/08/2010 Sáng Ca 2
X1-09

X1-10

180

ĐK-ĐĐT2 (12); ĐK-ĐĐT3A 

(14); ĐK-ĐĐT3B (15); ĐK-

ĐTĐ2 (4); ĐK-ĐTĐ3A (18); ĐK-

ĐTĐ3B (13); ĐK-KTĐ2 (3); ĐK-

KTĐ3 (24); ĐS-ĐĐT2 (6); ĐS-

ĐTĐ2 (13); ĐS-KTĐ2 (2); 

Điện tử cơ bản 2 124 Viết 07/08/2010 Sáng Ca 2

X1-12

X1-13

X1-14

181
ĐK-ĐĐT2 (16); ĐK-ĐTĐ2 (11); 

ĐK-KTĐ2 (9); ĐS-ĐĐT2 (12); 

ĐS-ĐTĐ2 (10); ĐS-KTĐ2 (4); 

Vi xử lý 1 62 Viết 07/08/2010 Chiều Ca 1
X1-03

X1-04

182
CK-ĐĐT11 (9); CK-ĐTĐ11 (8); 

CK-KTĐ11 (5); 
Điện tử cơ bản 1 22 Viết 07/08/2010 Chiều Ca 1 X1-05

183
CĐN-ĐTCN2B (22); CĐN-

KTL2A (7); 
MH-Lý thuyết mạch 29 Viết 07/08/2010 Tối A1-401

184
CĐN-ĐCN2A (1); CĐN-ĐCN3A 

(25); CĐN-ĐCN3B (8); 

TCNĐCN2 (1); 

MH-Máy điện 35 Viết 07/08/2010 Tối A1-402

185
CK-ĐĐT12 (37); CK-KTĐ12 

(26); 
Mạch điện 63 Viết 07/08/2010 Tối

A1-404

A1-405

186

ĐK-ĐĐT3A (28); ĐK-ĐĐT3B 

(14); ĐK-ĐTĐ3A (15); ĐK-

ĐTĐ3B (3); ĐK-KTĐ3 (14); 

Mạch điện 2 74 Viết 07/08/2010 Tối
A3-411

A3-413

187 ĐK-ĐTĐ2 (4); ĐS-ĐĐT2 (1); TH.Kỹ thuật số 5 Kiểm tra 07/08/2010 Tối
Phòng 

CM

188 ĐS-KTĐ1 (11); 
Chuyên đề công nghệ 

mới
11 Viết 07/08/2010 Tối X1-10

189
CK-Tin12A (31); CK-Tin12B 

(35); CK-Tin12C (26); 
Kỹ thuật điện 92 Viết 07/08/2010 Tối

X1-12

X1-13

X1-14

190 ĐK-ĐĐT2 (3); Kỹ thuật siêu âm tần 3 Viết 07/08/2010 Tối X1-14

191

CK-ĐĐT11 (16); CK-ĐĐT12 

(50); CK-ĐTĐ11 (5); CK-ĐTĐ12 

(24); CK-KTĐ11 (1); CK-KTĐ12 

(18); 

Khí cụ điện 114 Viết 08/08/2010 Sáng Ca 1

X1-02

X1-03

X1-04

192 CK-KTĐ11 (19); Cung cấp điện 1 19 Viết

193 ĐL-ĐĐT3 (17); 
Giải tích mạch điện và 

MPTMT
17 Viết

194

ĐK-ĐĐT2 (11); ĐK-ĐTĐ2 (2); 

ĐK-ĐTĐ3A (8); ĐK-ĐTĐ3B 

(14); ĐK-KTĐ2 (1); ĐK-KTĐ3 

(19); ĐS-ĐTĐ2 (4); ĐS-KTĐ1 

(1); ĐS-KTĐ2 (7); 

Máy điện 1 67 Viết 08/08/2010 Sáng Ca 1
X1-06

X1-07

195 ĐK-KTĐ2 (8); Cung cấp điện 8 Viết 08/08/2010 Sáng Ca 2 X1-02

196

ĐK-ĐĐT3A (12); ĐK-ĐĐT3B 

(13); ĐK-ĐTĐ3A (2); ĐK-KTĐ3 

(12); ĐS-KTĐ2 (1); 

Đo lường điện 40 Viết 08/08/2010 Sáng Ca 2 X1-03

197
CK-ĐĐT11 (50); CK-ĐTĐ11 

(28); CK-KTĐ11 (20); 
Điện tử cơ bản 2 98 Viết 08/08/2010 Tối

X1-12

X1-13

X1-14
198 ĐK-Han3 (1); Kỹ thuật điện 1 Viết

199 ĐK-KTĐ2 (1); Nhà máy điện và TBA 1 Viết

200 ĐK-ĐĐT2 (2); ĐK-KTĐ3 (2); Trường điện từ 4 Viết 15/08/2010 Sáng Ca 1 A1-401

07/08/2010 Sáng Ca 1 X1-11

08/08/2010 Sáng Ca 1 X1-05
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201
ĐK-ĐTĐ2 (6); ĐL-ĐĐT3 (1); ĐS-

ĐTĐ2 (2); ĐS-KTĐ2 (1); 
Truyền động điện 10 Viết

202 CK-ĐTĐ12 (1); CK-KTĐ11 (1); An toàn điện 2 Viết

203 CK-ĐTĐ11 (13); Cung cấp điện 13 Viết

204 ĐL-ĐTĐ3 (2); ĐL-KTĐ3B (1); Điện tử cơ bản 3 Viết

205

ĐK-ĐĐT2 (1); ĐK-ĐĐT3A (18); 

ĐK-ĐĐT3B (11); ĐK-ĐTĐ2 (3); 

ĐK-ĐTĐ3A (11); ĐK-ĐTĐ3B 

(15);ĐK-KTĐ3 (2);ĐS-ĐTĐ2 (3); 

Khí cụ điện 64 Viết 15/08/2010 Sáng Ca 1
X1-13

X1-14

206
ĐK-ĐTĐ2 (14); ĐS-ĐTĐ2 (19); 

ĐS-KTĐ1 (10); 

Bảo vệ và tự động hóa 

QTCN
43 Viết 15/08/2010 Sáng Ca 2

A1-404

A1-405

207
CK-ĐTĐ11 (32); CK-KTĐ11 

(21); CSĐĐT36 (1); 
Điều khiển tự động 54 Viết 15/08/2010 Sáng Ca 2

X1-09

X1-10

208
CK-CĐ KK9 (10); CK-CTM 

KK9 (13); CK-ĐL- KK9 (5); 
Kỹ thuật điện-ĐT 28 Viết 15/08/2010 Sáng Ca 2 X1-11

209 CK-ĐĐT11 (43); CSĐĐT36 (1); Điện tử công suất 44 Vấn đáp 15/08/2010 Sáng A1-402

210 CĐN-ĐCN3A (1); MĐ-Linh kiện điện tử 1 Kiểm tra 15/08/2010 Sáng
Phòng 

CM

211 CĐN-ĐTCN 2B (1) MĐ-Vi mạch 1 Kiểm tra 15/08/2010 Sáng
Phòng 

CM

212 ĐL-ĐĐT3 (1); TH.Vi xử lý 1 Kiểm tra 15/08/2010 Sáng
Phòng 

CM
213 ĐK-KTĐ2 (2); Đồ án cung cấp điện 2 Kiểm tra 15/08/2010 Sáng X1-12

214 ĐL-ĐĐT3 (1); Độ tin cậy của hệ thống 1 Viết 15/08/2010 Chiều Ca 1 X1-03

215
ĐK-KTĐ2 (4); ĐS-KTĐ2 (6); ĐL-

KTĐ3A (3); ĐL-KTĐ3B (4);
Hệ thống điện 17 Viết 15/08/2010 Chiều Ca 1 X1-04

216 ĐL-CTM3B (4); ĐL-oto3 (8); Kỹ thuật điện-ĐT 12 Viết

217 CK-CTM11 (17); CK-oto11 (3); Kỹ thuật điện-ĐTCN 20 Viết

218
ĐK-ĐĐT2 (6); ĐK-KTĐ2 (4); 

ĐL-ĐTĐ3 (3); ĐS-ĐĐT2 (2); ĐS-

KTĐ1 (13); 

Kỹ thuật nhiệt lạnh 28 Viết 15/08/2010 Chiều Ca 1 X1-06

219 CK-KTĐ11 (14); Tự động khống chế 14 Viết 15/08/2010 Chiều Ca 1 X1-07

220
ĐK-ĐTĐ2 (3); ĐK-KTĐ2 (8); 

ĐS-ĐTĐ2 (14); ĐS-KTĐ1 (3); 

ĐS-KTĐ2 (2); 

Máy điện 2 30 Viết 15/08/2010 Chiều Ca 2 X1-01

KHOA NGOẠI NGỮ

221

CK-CĐ KK9 (12); CK-CTM 

KK9 (19); CK-ĐĐT12 (13); CK-

ĐL- KK9 (3); CK-ĐTĐ12 (8); 

CK-KTĐ12 (27); CK-KTĐ KK9 

(7); CK-oto12 (20); CK-Tin12A 

(10); CK-Tin12B (37); CK-Tin 

KK9 (7); 

Tiếng anh 2 146 Viết 05/08/2010 Sáng Ca 1

X1-07

X1-09

X1-10

X1-11

X1-12

222 ĐK-CTM3B (1); Tiếng anh 1 1 Viết 05/08/2010

223

ĐK-CTM4 (6); ĐK-ĐĐT2 (1); 

ĐK-ĐĐT4 (8); ĐK-ĐTĐ4 (4); 

ĐK-Han4 (1); ĐK-KTĐ4 (15); 

ĐK-Tin4A (16); ĐK-Tin4B (9); 

ĐS-CTM4 (1); ĐS-ĐĐT4 (9); ĐS-

ĐTĐ4 (4); ĐS-KTĐ4 (4); ĐS-

Tin2B (1); ĐS-Tin4 (1); 

Tiếng anh 2 80 Viết 05/08/2010

224 CK-CTM11 (2); CK-CTM12 (1); Tiếng anh 1 3 Viết 06/08/2010 Sáng Ca 1 A1-401

225 CK-oto11 (9); Tiếng anh CN 9 Viết 06/08/2010 Sáng Ca 2 X1-14

15/08/2010 Chiều Ca 1 X1-05

Chiều Ca 2

X1-02

X1-03

X1-04

15/08/2010 Sáng Ca 1 X1-11
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226

CĐN-CGKL2 (2); CĐN-ĐCN2A 

(4); CĐN-ĐCN2C (16); CĐN-

ĐTCN2A (9); CĐN-ĐTCN2B 

(7); CĐN-Han2 (6); CĐN-KLT2B 

(23); CĐN-KTĐN2B (7); CĐN-

KTĐN2C (26); CĐN-KTL2A (2); 

CĐN-LTMT2A (5); CĐN-

LTMT2B (2); CĐN-oto2A (10); 

CĐN-QTM2 (1); 

Tiếng anh 2 120 Viết 06/08/2010 Sáng Ca 2

X1-11

X1-12

X1-13

227

CĐN-ĐCN2B (1); CĐN-ĐCN2C 

(1); CĐN-ĐCN3A (7); CĐN-

KTL2B (4); CĐN-LĐĐK-3 (14); 

Tiếng anh 1 27 Viết 08/08/2010 Sáng Ca 1 X1-09

228

ĐK-KTĐ2 (2); ĐK-Tin3A (1); 

ĐK-Tin3B (17); ĐK-Tin3C (7); 

ĐL-Han3 (28); ĐL-Tin3A (1); 

ĐL-Tin3B (15); ĐS-oto2 (9); 

Tiếng anh CN 80 Viết 08/08/2010 Sáng Ca 1
X1-10

X1-11

229 CĐN-QTM3 (2); Anh văn TH1 2 Viết 15/08/2010 Sáng Ca 1 A1-404

230
CĐN-LTMT2A (8); CĐN-

LTMT2B (1); CĐN-QTM2 (10); 
Anh văn TH2 19 Viết 15/08/2010 Sáng Ca 2 A1-402

KHOA KINH TẾ

231
CĐN-KTĐN2B (10); CĐN-

KTĐN2C (1); 
Thực hành KT 3 11 Kiểm tra 05/08/2010 Sáng X1-14

232 ĐK-CTM2 (2); ĐL-HaN3 (3); Kinh tế CN & QCCL 5 Viết 05/08/2010 Sáng Ca 2 A1-401

233
ĐK-CTM3A (2); ĐK-CTM3B 

(6); ĐS-KTĐ1 (1); 
Kinh tế học NM 9 Viết 05/08/2010 Chiều Ca 1 X1-14

234
CĐN-KTĐN2B (1); CĐN-

KTĐN2C (5); 
Kế toán DN 3 6 Viết

235
CĐN-KTĐN3A (5); CĐN-

KTĐN3B (2); 
Marketing 7 Viết

236
CĐN-KTĐN3A (1); CĐN-

KTĐN3B (15); TCNKTĐN3A (2); 
Kế toán DN1 18 Viết 06/08/2010 Sáng Ca 2 A1-401

237
CĐN-KTĐN3A (20); CĐN-

KTĐN3B (13); TCNKTĐN3A (5); 
Quản trị DN 38 Viết 07/08/2010 Sáng Ca 2 X1-11

238

CĐN-KTĐN2B (5); CĐN-

KTĐN2C (9); CĐN-KTĐN3A 

(18); CĐN-KTĐN3B (14); 

Tài chính ĐN1 46 Viết 07/08/2010 Sáng Ca 1
A2-407

A2-408

239
CĐN-KTĐN3A (9); CĐN-

KTĐN3B (4); TCNKTĐN3A (1); 
Kinh tế quốc tế 14 Viết 07/08/2010 Chiều Ca 1 X1-06

240
CK-ĐĐT11 (8); CK-ĐĐT KK9 

(1); CK-Tin11C (3); 
Kinh tế vĩ mô 12 Viết

241
CĐN-KTĐN2B (8); CĐN-

KTĐN2C (11); 
Kinh tế vĩ mô 19 Viết

242
CĐN-KTĐN3A (16); CĐN-

KTĐN3B (6); 
Lý thuyết TTTD 22 Viết 07/08/2010 Tối X4-02

243
CĐN-KTĐN3B (10); 

TCNKTĐN3A (1); 
Thực hành KT 1 11 Kiểm tra 08/08/2010 Sáng X1-12

244 CĐN-KTĐN2B (3); Kiểm toán 2 3 Viết

245 CĐN-KTĐN3A (2); Lý thuyết kế toán 2 Viết

246 CĐN-KTĐN3B (2); Quản trị học 2 Viết

247 CĐN-KTĐN2C (4); Tài chính DN 2 4 Viết

248
CĐN-KTĐN3A (4); CĐN-

KTĐN3B (9); TCNKTĐN3A (3); 
Thuế 16 Viết 15/08/2010 Sáng Ca 2 X1-14

249
CĐN-KTĐN3A (18); CĐN-

KTĐN3B (14); TCNKTĐN3A (4); 
Luật Kinh tế 36 Viết 15/08/2010 Chiều Ca 1 X1-09

250
CĐN-KTĐN2A (3); CĐN-

KTĐN2B (5); CĐN-KTĐN2C 
Kế toán quản trị 22 Viết 15/08/2010 Sáng Ca 2 X1-13

251

CĐN-KTĐN2B (3); CĐN-

KTĐN2C (2); CĐN-KTĐN3A 

(21); CĐN-KTĐN3B (19); 

TCNKTĐN3A (6); 

Thống kê DN 51 Viết 15/08/2010 Chiều Ca 2
X1-03

X1-04

15/08/2010 Sáng Ca 1 A1-405

05/08/2010 Sáng Ca 1 X1-13

07/08/2010 Tối X4-01

9



TT Lớp Môn thi SS HT thi Ngày thi
Buổi 

thi

Ca 

thi

Phòng 

thi
Ghi chú

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

252

ĐK-CTM4 (11); ĐK-ĐĐT4 (15); 

ĐK-ĐTĐ4 (6); ĐK-KTĐ4 (6); 

ĐK-oTo4 (5); ĐK-TIN4A (17); 

ĐK-TIN4B (8); ĐS-CTM4 (2); 

ĐS-ĐTĐ4 (6); ĐS-Han2 (2); ĐS-

KTĐ4 (4); ĐS-oto4 (2); ĐS-TIN4 

(7); 

TLHNN 91 Viết 05/08/2010 Sáng Ca 1

A1-404

A1-405

A1-402

253
CK-CTM KK9 (2); CK-ĐL- KK9 

(1); 
TLHNN 3 Viết 07/08/2010

254 CĐN-QTM3 (13); KNGT 13 Viết 07/08/2010

255 ĐS-CTM2 (3); GDHNN 3 Viết

256

ĐK-ĐĐT4 (1); ĐK-CTM4 (7); 

ĐK-ĐTĐ4 (4); ĐK-Han4 (2); ĐK-

KTĐ4 (6); ĐK-oTo4 (4); ĐK-

TIN4A (11); ĐK-TIN4B (3); ĐL-

ĐTĐ3 (1); ĐS-CTM4 (5); ĐS-

ĐĐT4 (12); ĐS-ĐTĐ4 (3); ĐS-

Han4 (1); ĐS-KTĐ4 (7); ĐS-oto4 

(1); ĐS-TIN4 (13); 

LGH HT 81 Viết

257

ĐK-CTM3A (9); ĐK-CTM3B 

(8); ĐK-ĐĐT2 (2); ĐK-ĐTĐ4 

(9); ĐK-KTĐ4 (9); ĐL-CTM3A 

(3); ĐL-ĐTĐ3 (4); ĐL-Han3 (5); 

ĐL-KTĐ3A (8); ĐL-KTĐ3B (1); 

ĐS-ĐĐT4 (1); ĐS-ĐTĐ4 (14); 

ĐS-KTĐ4 (3); ĐK-ĐĐT4 (8);

NM XHH 86 Viết 08/08/2010 Chiều Ca 2
X1-06

X1-07

258 ĐS-ĐĐT2 (2); KTHGD 2 Viết 15/08/2010 Sáng Ca 1

259
ĐS-ĐĐT2 (1); ĐS-ĐTĐ2 (1); ĐS-

TIN2B (1); 
PPNCKHGD 3 Viết 15/08/2010 Sáng Ca 1

260 ĐS-CTM2 (1); TLHĐC 1 Viết 15/08/2010 Sáng Ca 1

261 ĐS-CTM2 (2); GTSP 2 Viết 15/08/2010 Sáng Ca 2 A1-401

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

262

ĐK-CTM3B (6); ĐK-ĐĐT3A 

(16); ĐK-ĐĐT3B (13); ĐK-

ĐTĐ3A (2); ĐK-ĐTĐ3B (2); ĐK-

Han3 (2); ĐK-KTĐ3 (13); ĐK-

oto3 (4); ĐK-Tin3A (4); ĐK-

Tin3B (12); ĐK-Tin3C (3); ĐL-

CTM3A (4); 

Đường lối CM của 

ĐCSVN
81 Viết 05/08/2010 Sáng Ca 1

A2-407

A2-408

A2-409

263
ĐL-ĐĐT3 (6); ĐL-Tin3A (1); ĐL-

Tin3B (1); 
Pháp luật ĐC 8 Viết

264
ĐL-Han3 (3); ĐL-KTĐ3A (3); 

ĐL-KTĐ3B (6); ĐL-oto3 (1); 
KTCT 13 Viết

265

ĐL-ĐĐT3 (2); ĐL-ĐTĐ3 (2); ĐL-

Han3 (4); ĐL-KTĐ3A (4); ĐL-

KTĐ3B (14); 

CNXHKH 26 Viết 05/08/2010 Sáng Ca 2 A1-402

266

CK-CTM12 (8); CK-CTM KK9 

(5); CK-ĐĐT12 (30); CK-ĐTĐ12 

(13); CK-Han12 (11); CK-

KTĐ11 (10); CK-KTĐ12 (17); 

CK-KTĐ KK9 (9); CK-oto12 

(30); CK-Tin12A (5); CK-

Tin12B (9); CK-Tin12C (10); 

NHững NLCBcủa 

CNMLP2
157 Viết 06/08/2010 Sáng Ca 1

A2-407

A2-408

A2-409

A2-410

267

ĐL-CTM3A (5); ĐL-CTM3B (8); 

ĐL-ĐĐT3 (1); ĐL-Han3 (4); ĐL-

KTĐ3A (4); ĐL-KTĐ3B (4); ĐL-

oto3 (1); ĐL-Tin3A (8); ĐL-

Tin3B (27); 

Triết học ML 62 Viết 06/08/2010 Sáng Ca 1
A4-301

A4-304

07/08/2010 Tối X5-03

A2-407

05/08/2010 Sáng Ca 1 A2-410

Sáng Ca 1 A1-402

10



TT Lớp Môn thi SS HT thi Ngày thi
Buổi 

thi

Ca 

thi

Phòng 

thi
Ghi chú

268

ĐK-CTM4 (22); ĐK-ĐĐT4 (21); 

ĐK-ĐTĐ4 (19); ĐK-KTĐ4 (17); 

ĐK-oto4 (16); ĐK-Tin4A (22); 

ĐK-Tin4B (12); ĐS-CTM4 (4); 

ĐS-ĐĐT4 (7); ĐS-ĐTĐ4 (11); 

ĐS-KTĐ4 (8); ĐS-oto4 (4); ĐS-

Tin4 (8); 

NHững NLCBcủa 

CNMLP2
171 Viết 07/08/2010 Chiều Ca 2

X1-02

X1-03

X1-04

X1-05

X1-06

269

CK-CTM11 (12); CK-ĐĐT11 

(13); CK-ĐTĐ11 (17); CK-

Han11 (3); CK-KTĐ11 (10); CK-

oto11 (4); CK-Tin11C (11); 

Đường lối CM của 

ĐCSVN
87 Viết 08/08/2010 Chiều Ca 1

X1-05

X1-06

X1-07

270

CĐN-ĐCN2B (3); CĐN-ĐCN2C 

(7); CĐN-ĐTCN2A (5); CĐN-

ĐTCN2B (6); CĐN-Han2 (10); 

CĐN-KTĐN2B (9); CĐN-

KTĐN2C (6); CĐN-KTL2A (2); 

CĐN-KTL2B (14); CĐN-LĐĐK-

2A (13); CĐN-LĐĐK-2B (10); 

CĐN-LTMT2A (18); CĐN-

LTMT2B (3); CĐN-oto2A (4); 

CĐN-oto2B (5); CĐN-oto2C 

(16); CĐN-QTM2 (10); 

Chính trị 2 141 Viết 08/08/2010 Chiều Ca 2

X1-09

X1-10

X1-11

X1-12

271

CĐN-ĐCN2A (9); CĐN-ĐCN2B 

(4); CĐN-ĐCN2C (5); CĐN-

ĐTCN2A (1); CĐN-ĐTCN2B 

(4); CĐN-Han2 (5); CĐN-

KTĐN2B (5); CĐN-KTĐN2C 

(6); CĐN-KTL2A (3); CĐN-

KTL2B (9); CĐN-LĐĐK-2A (1); 

CĐN-LĐĐK-2B (17); CĐN-

LTMT2A (5); CĐN-LTMT2B 

(3); CĐN-oto2A (14); CĐN-

oto2B (10); CĐN-oto2C (20); 

Pháp luật 2 132 Viết 15/08/2010 Sáng Ca 1

X4-01

X4-02

X4-03

X4-04

272
ĐK-Tin2A (3); ĐK-Tin2B (6); 

ĐL-oto3 (1); 
LSĐảng CSVN 10 Viết 15/08/2010 Sáng Ca 1 A2-408

273 ĐS-ĐĐT2 (1); TT HCM 1 Viết 15/08/2010 Sáng Ca 1

274

CK-CTM11 (27); CK-ĐĐT11 

(19); CK-ĐTĐ11 (17); CK-

Han11 (3); CK-KTĐ11 (16); CK-

oto11 (8); CK-Tin11C (10); 

TT HCM 100 Viết 15/08/2010 Sáng Ca 1

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

275

ĐK-CTM2 (2); ĐK-CTM3A (2); 

ĐK-CTM3B (1); ĐK-ĐTĐ3A (1); 

ĐK-ĐTĐ3B (1); ĐK-han3 (1); 

ĐK-KTĐ2 (1); ĐK-KTĐ3 (1); 

ĐK-oto3 (3); ĐK-Tin3B (21); ĐK-

Tin3C (24); ĐS-Tin2B (1); 

Toán cao cấp 3 59 Viết 05/08/2010 Chiều Ca 1
A1-404

A1-405

276

ĐL-CTM3B (3); ĐL-ĐĐT3 (2); 

ĐL-Han3 (3); ĐL-KTĐ3B (4); 

ĐL-Tin3A (1); 

Vật lý đại cương 13 Viết 05/08/2010 Chiều Ca 1 A1-401

277
ĐL-ĐTĐ3 (1); ĐL-Han3 (1); ĐL-

Tin3B (3); 
Toán cao cấp 5 Viết 05/08/2010 Sáng Ca 1 A1-401

278

CĐN-ĐTCN2A (2); CĐN-

ĐTCN2B (30); CĐN-han2 (2); 

CĐN-KTL2A (3); CĐN-KTL2B 

(12); CĐN-oto2A (6); CĐN-

oto2B (1); CĐN-oto2C (5); 

Vật lý đại cương 61 Viết 05/08/2010 Chiều Ca 2
X1-05

X1-06

A2-408

A2-409

A2-410

11



TT Lớp Môn thi SS HT thi Ngày thi
Buổi 

thi

Ca 

thi

Phòng 

thi
Ghi chú

279

ĐK-CTM2 (1); ĐK-CTM3A (11); 

ĐK-CTM4 (20); ĐK-ĐĐT2 (4); 

ĐK-ĐĐT3A (13); ĐK-ĐĐT3B 

(9); ĐK-ĐĐT4 (20); ĐK-ĐTĐ3A 

(7); ĐK-ĐTĐ3B (2); ĐK-ĐTĐ4 

(19); ĐK-KTĐ3 (1); ĐK-KTĐ4 

(23); ĐK-oto2 (2); ĐK-oto4 (16); 

ĐK-Tin3A (6); ĐK-Tin3B (2); 

ĐK-Tin3C (1); ĐK-Tin4A (24); 

ĐK-Tin4B (21); ĐS-CTM4 (9); 

ĐS-ĐĐT2 (1); ĐS-ĐĐT4 (11); 

ĐS-ĐTĐ4 (12); ĐS-Han2 (1); ĐS-

KTĐ2 (1); ĐS-KTĐ4 (2); ĐS-

oto4 (2); ĐS-Tin3 (2); ĐS-Tin4 

(14); 

Vật lý đại cương 2 257 Viết 05/08/2010 Tối

X1-01

X1-02

X1-03

X1-04

X1-05

X1-06

X1-07

280

CK-ĐĐT12 (1); CK-Han12 (2); 

CK-oto12 (4); CK-Tin12A (1); 

CK-Tin12B (7); CK-Tin12C (11); 

CK-Tin KK9 (3); CSĐĐT36 (1); 

Hoá đc 30 Viết 06/08/2010 Sáng Ca 2 A1-404

281

ĐK-CTM3A (4); ĐK-CTM3B 

(6); ĐK-ĐĐT2 (1); ĐK-ĐĐT3B 

(3); ĐK-ĐTĐ2 (2); ĐK-ĐTĐ3B 

(4); ĐK-KTĐ3 (1); ĐK-Tin3B 

(3); ĐK-Tin3C (1); ĐS-ĐĐT2 

(5); ĐS-ĐTĐ2 (1); ĐS-Han1 (1); 

ĐS-KTĐ1 (1); ĐS-KTĐ2 (9); 

Toán chuyên đề 1 42 Viết 06/08/2010 Chiều Ca 1
X1-09

X1-10

282

ĐK-CTM4 (28); ĐK-ĐĐT3B (1); 

ĐK-ĐĐT4 (40); ĐK-ĐTĐ4 (13); 

ĐK-han4 (1); ĐK-KTĐ3 (1); ĐK-

KTĐ4 (20); ĐK-oto4 (14); ĐK-

Tin2A (1); ĐK-Tin4A (19); ĐK-

Tin4B (43); ĐS-CTM4 (6); ĐS-

ĐĐT4 (12); ĐS-ĐTĐ4 (14); ĐS-

KTĐ4 (2); ĐS-oto4 (8); ĐS-Tin4 

(18); 

Toán cao cấp 1 241 Viết 06/08/2010 Chiều Ca 2

X1-01

X1-02

X1-03

X1-04

X1-05

X1-06

283

ĐK-ĐĐT2 (16); ĐK-ĐĐT3A 

(25); ĐK-ĐĐT3B (27); ĐK-

ĐTĐ2 (2); ĐK-ĐTĐ3A (12); ĐK-

ĐTĐ3B (12); ĐK-KTĐ2 (15); 

ĐK-KTĐ3 (19); ĐS-KTĐ1 (1); 

ĐS-KTĐ2 (2); 

Toán chuyên đề 3 131 Viết 06/08/2010 Tối

X1-01

X1-02

X1-03

X1-04

284

CK-ĐĐT12 (15); CK-ĐTĐ11 (5); 

CK-KTĐ12 (9); CK-KTĐ KK9 

(10); CK-oto12 (4); CK-Tin11C 

(4); CK-Tin12B (2); CK-Tin12C 

(13); CK-Tin KK9 (1); 

Toán cao cấp 63 Viết 07/08/2010 Sáng Ca 1
A2-409

A2-410

285

CK-CTM11 (10); CK-CTM12 

(3); CK-CTM KK9 (1); CK-

ĐĐT12 (27); CK-ĐĐT KK9 (1); 

CK-ĐL- KK9 (1); CK-ĐTĐ11 

(8); CK-ĐTĐ12 (2); CK-han11 

(7); CK-Han12 (1); CK-KTĐ12 

(16); CK-KTĐ KK9 (8); CK-

oto11 (17); CK-oto12 (11);  CK-

Tin11C (7); CK-Tin12A (5); CK-

Tin12B (31); CK-Tin12C (7); CK-

Tin KK9 (17); CSĐĐT36 (1); 

Toán chuyên đề 1 181 Viết 07/08/2010 Chiều Ca 1

X1-09

X1-10

X1-11

X1-12

X1-13

12



TT Lớp Môn thi SS HT thi Ngày thi
Buổi 

thi

Ca 

thi

Phòng 

thi
Ghi chú

286

ĐK-CTM4 (5); ĐK-ĐĐT3A (2); 

ĐK-ĐTĐ2 (2); ĐK-ĐTĐ4 (1); 

ĐK-KHMT4 (1); ĐK-KTĐ3 (2); 

ĐK-KTĐ4 (2); ĐK-Tin2B (1); 

ĐK-Tin3B (1); ĐK-Tin3C (2); 

ĐS-ĐĐT4 (2); ĐS-oto4 (1); 

Vật lý đại cương1 22 Viết 07/08/2010 Chiều Ca 1 X1-07

287

CK-CTM11 (2); CK-CTM12 

(20); CK-ĐĐT12 (12); CK-

ĐTĐ11 (2); CK-ĐTĐ12 (26); CK-

han11 (13); CK-Han12 (9); CK-

KTĐ12 (19); CK-KTĐ KK9 (7); 

CK-oto11 (3); CK-oto12 (16); CK-

Tin12A (23); CK-Tin12B (20); 

CK-Tin12C (11); CK-Tin KK9 

(2); CSĐĐT36 (1); 

Vật lý đại cương 186 Viết 08/08/2010 Sáng Ca 2

X1-06

X1-07

X1-09

X1-10

X1-11

288

CĐN-ĐTCN2B (9); CĐN-

KTL2A (9); CĐN-KTL2B (20); 

CĐN-oto2A (3); CĐN-oto2C (1); 

Toán cao cấp 42 Viết 08/08/2010 Tối
X1-06

X1-07

289

ĐK-CTM2 (1); ĐK-CTM3A (16); 

ĐK-CTM3B (13); ĐK-han2 (6); 

ĐK-Han3 (1); ĐK-oto3 (22); ĐK-

Tin2A (9); ĐK-Tin2B (1); ĐK-

Tin3A (4); ĐK-Tin3B (6); ĐK-

Tin3C (6); ĐL-CTM3A (7); ĐL-

CTM3B (8); ĐL-Han3 (14); ĐL-

oto3 (1); ĐL-Tin3A (1); ĐL-

Tin3B (6); ĐS-CTM2 (6); ĐS-

Han2 (7); ĐS-KTĐ1 (1); 

Toán chuyên đề 2 136 Viết 15/08/2010 Sáng Ca 1

A4-401

A4-404

A4-501

A4-504

290

ĐK-CTM3A (4); ĐK-CTM3B 

(8); ĐK-CTM4 (25); ĐK-ĐĐT3A 

(14); ĐK-ĐĐT4 (38); ĐK-

ĐTĐ3B (2); ĐK-ĐTĐ4 (28); ĐK-

Han4 (2); ĐK-KTĐ2 (1); ĐK-

KTĐ3 (2); ĐK-KTĐ4 (24); ĐK-

oto2 (1); ĐK-oto3 (8); ĐK-oto4 

(3); ĐK-Tin2A (1); ĐK-Tin2B 

(3); ĐK-Tin3B (3); ĐK-Tin3C 

(9); ĐK-Tin4A (15); ĐK-Tin4B 

(21); ĐS-CTM4 (3); ĐS-ĐĐT4 

(8); ĐS-ĐTĐ4 (11); ĐS-KTĐ2 

(1); ĐS-KTĐ4 (2); ĐS-oto4 (1); 

ĐS-Tin2B (1); ĐS-Tin4 (6); 

Toán cao cấp 2 245 Viết 15/08/2010 Chiều Ca 1

A1-404

A1-405

A2-407

A2-408

A2-409

A2-410

291

ĐK-CTM4 (14); ĐK-ĐĐT2 (1); 

ĐK-ĐĐT3B (1); ĐK-ĐĐT4 (26); 

ĐK-ĐTĐ4 (11); ĐK-Han2 (2); 

ĐK-han4 (3); ĐK-KTĐ4 (12); 

ĐK-oto3 (1); ĐK-oto4 (15); ĐK-

Tin3A (1); ĐK-Tin3C (2); ĐK-

Tin4A (13); ĐK-Tin4B (5); ĐS-

CTM4 (1); ĐS-ĐĐT2 (1); ĐS-

ĐĐT4 (4); ĐS-ĐTĐ4 (1); ĐS-

KTĐ4 (1); ĐS-oto4 (4); ĐS-Tin4 

(4); 

Hoá đc 123 Viết 15/08/2010 Chiều Ca 2

X1-05

X1-06

X1-07

X1-08

BỘ MÔN GDTC-QP

292 Các lớp Đại học K4
Giáo dục thể chất, giáo 

dục quốc phòng
264 Kiểm tra

293 Các lớp Cao đẳng K12 Giáo dục thể chất 114 Kiểm tra

294 Các lớp Cao đẳng nghề K2 Giáo dục thể chất 49 Kiểm tra

07/08/2010

08/08/2010
Cả ngày

Nhà đa 

năng

13



TT Lớp Môn thi SS HT thi Ngày thi
Buổi 

thi

Ca 

thi

Phòng 

thi
Ghi chú

Ghi chú: - Thời gian thi lý thuyết

- Các môn thi vấn đáp thi cả buổi sáng, buổi chiều hoặc buổi tối;
- SV liên hệ với khoa/bộ môn để biết lịch thi cụ thể;

- HSSV trùng lịch học phải làm đơn về Khoa/Bộ môn trực thuộc; Khoa/Bộ môn trực thuộc tổng hợp đơn gửi về phòng

Đào tạo trong ngày  05/08/2010  để điều chỉnh;

  

 

 

Trần Thành Trung Đặng Quyết Thắng

         Sáng           Ca 1: bắt đầu từ 6h30        Ca 2: bắt đầu từ 9h00  

         Chiều      Ca 1: bắt đầu từ 12h30         Ca 2: bắt đầu từ 15h00                        Tối:  bắt đầu từ 18h00

Nơi nhận:

- Khoa/Bộ môn trực thuộc;

- KT&ĐBCL;

- Phòng chờ GV;

- Website nhà trường;

- Bảng tin phòng Đào tạo;

- Lưu Đào tạo.

Nam Định, ngày 03 tháng 08 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU PHÒNG ĐÀO TẠO
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